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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
          CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1
	Lớp:  15CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2015	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 
1
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu 1: (3 điểm)
Phân tích quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc ra đời của ý thức. Phân biệt hoạt động có ý thức của con người và hoạt động bản năng của con vật? 
Câu 2: (3 điểm)
Anh (Chị) hãy phân tích ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Liên hệ quy luật này trong hoạt động nhận thực và thực tiễn của bản thân
Câu 3: (4 điểm)
Hãy  phân tích vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Tại sao nói chính quyền nhà nước là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng?



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Học phần:     NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
          CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1
	Lớp: 15CĐ 	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2015	
	Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 
1
)(Thí sinhđược sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	-  Nguồn gốc tự nhiên
       + Bộ não người: ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc người, là chức năng của bộ óc, là kết quả hoạt động sinh lý thần kinh của bộ não
+ Thế giới khách quan: Mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan tạo nên hiện tượng phản ánh năng động, sáng tạo
	* Phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của dạng vật chất này ở dạng vật chất khác trong quá trình tác động qua lại lẫn nhau giữa chúng 
	* Phản ánh là thuộc tính chung của mọi dạng vật chất,  song phản ánh được thể hiện dưới nhiều hình thức, trình độ: phản ánh vật lý, hóa học; phản ánh sinh học; phản ánh tâm lý và phản ánh năng động sáng tạo
	

0.25



0.25




0.25



0.25

	
	b
	Nguốn gốc xã hội 
	+   Lao động:
	* Là quá trình con người tác động vào giới tự nhiên nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tồn tại và phát triển của mình
	* Vai trò của lao động: Lao động đã sáng tạo ra bản thân con người, nhờ có lao động mà con người tách khỏi thế giới động vật; lao động làm cho cơ thể con người ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là bộ óc và các giác quan. Thông qua quá trình lao động, thế giới khác quan bộc lộ những thuộc tính, những kết cấu, những quy luật vận động của mình trong quá trình lao động
	+  Ngôn ngữ :
	* Theo C.Mác: Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu vật chất mang nội dung ý thức. Ngôn ngữ là cái võ vật chất của tư duy, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng
	* Vai trò của ngôn ngữ: Là phương tiện giao tiếp trong xã hội, để trao đổi tri thức, kinh nghiệm;  là phương tiện để tổng kết thực tiễn, đồng thời là công cụ của tư duy nhằm khái quát hoá, trừu tượng hoá hiện thực
	



0.25




0.25







0.25




0.25

	
	c
	- Phân biệt hoạt động có ý thức của con người và hoạt động bản năng của con vật
+ Hoạt động có ý thức của con người phản ánh thế giới khách quan thông qua lao động nhằm cải tạo thế giới khách quan theo nhu cầu của con người, hoạt động bản năng của con vật hình thành do tính chất và quy luật sinh học chi phối
+ Con người phải lao động tạo ra của cải duy trì cuộc sống của mình mà những cái đó thường không có trong tự nhiên. Loài vật tồn tại nhờ những vật phẩm có sẵn trong tự nhiên
+ Lao động của con người là hoạt động có mục đích, có sự sáng tạo, có khả năng dự kiến được kết quả...hoạt động của con vật có tính bản năng di truyền từ đời này sang đời khác.
	



0.5




0.25



0.25

	2
	
	
	3,0

	
	a.
	- Nội dung quy luật: 
       Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có sự thống nhất biện chứng giữa chất và lượng, sự thay đổi dần dần về lượng trong khuôn khổ của độ tới điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi căn bản về chất của sự vận động thông qua bước nhảy, chất mới ra đời sẽ tạo điều kiện cho lượng mới được tiếp tục tích lũy để có sự thay đổi về chất tiếp theo.
	

0.5







	
	b.
	  - Ý nghĩa phương pháp luận 
	+ Vì sự phát triển đòi hỏi phải có sự tích lũy về lượng thì trong hoạt động thực tiễn chúng ta phải có sự chuẩn bị, không được nôn nóng, “đốt cháy giai đoạn”, nhưng đồng thời cũng không được thụ động chờ đợi, trong quá trình chuẩn bị, nếu thời cơ xuất hiện phải biết nhanh chóng nắm bắt tạo thắng lợi. 
           + Vì quy luật xã hội chỉ được thông qua ý thức của con người, nên trong lĩnh vực xã hội khi đã tích lũy đủ về lượng phải có quyết tâm tiến hành bước nhảy, không được thụ động chờ đợi. Nhưng thông thường chúng ta thực hiện những bước nhảy cục bộ trước khi tiến hành bước nhảy toàn cục.
	+ Việc thực hiện hình thức của các bước nhảy cũng phải rất linh hoạt, tùy theo điều kiện cụ thể. Đặc biệt trong đời sống xã hội, quá trình phát triển  không chỉ phụ thuộc vào điều kiện khách quan, mà còn phụ thuộc vào nhân tố chủ quan của con người. Do đó phải nâng cao tính tích cực, chủ động của chủ thể để thúc đẩy quá trình chuyển hóa từ lượng đến chất một cách có hiệu quả nhất.

	

0.5






0.5







0.5

	
	c
	· Liên hệ thực tiễn bản thân
	1.0

	3
	
	4,0

	
	a
	- Khái niệm cách mạng xã hội: 
+ Theo nghĩa rộng: là sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, là phương thức chuyển từ một hình thái kinh tế - xã hội lỗi thời lên một hình thái kinh tế - xã hội mới ở trình độ phát triển cao hơn.
+ Theo nghĩa hẹp: là việc lật đổ một chế độ chính trị đã lỗi thời và thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn của giai cấp cách mạng
	
0.5



0.25


	
	b
	-  Vai trò 
+ Cách mạng xã hội giữ vai trò là một trong những phương thức, động lực của sự phát triển xã hội: 
	Là phương thức thay đổi hình thái kinh tế – xã hội. Khi cách mạng xã hội nổ ra và giành thắng lợi, quan hệ sản xuất cũ bị xoá bỏ, quan hệ sản xuất mới ra đời, tức là cơ sở hạ tầng mới hình thành phát triển, và một kiến trức thượng tầng mới hình thành phát triển trên cơ sở hạ tầng đó. Điều đó chứng tỏ một hình thái kinh tế - xã hội mới ra đời thay thế cho hình thái kinh tế - xã hội cũ lỗi thời lạc hậu.
+ Cách mạng xã hội là đỉnh cao của cuộc đấu tranh cấp, chính nhờ những cuộc cách mạng xã hội mà các mâu thuẫn cơ bản của đời sống xã hội được giải quyết, từ đó tạo ra động lực cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội. 
+ Lịch sử nhân loại đã chứng minh đầy đủ và rõ nét vai trò của các cuộc cách mạng xã hội đã diễn ra, trong đó cuộc cách mạng vô sản là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất chế độ chính trị xã hội cũ, xóa bỏ triệt để nguồn gốc chế độ tư sản sinh đối kháng giai cấp. 
	



0.75




0.75



0.5

	
	c
	- Tại sao:  (gợi ý trả lời)
+ Chính quyền nhà nước là bộ máy cai trị của giai cấp thống trị, vì vậy muốn lật đổ giai cấp thống trị, trước hết phải đập tan bộ máy cai trị
+ Không giành được chính quyền, các giai cấp cách mạng không có công cụ để thực hiện công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
	
0.75


0.5

	





_______Hết_______





TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ








           Phan Thị Thùy Trang					                  Phan Thị Thùy Trang
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Học phần:     NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
          CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1
	Lớp:  15CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2015	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 2
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu 1: (3 điểm)
Phân tích bản chất và kết cấu của ý thức theo quan điểm duy vật biện chứng. Cho ví dụ minh họa về tính năng động, sáng tạo của ý thức.
Câu 2: (3 điểm)
Anh (Chị) hãy phân tích ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn. Tại sao trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết mâu thuẫn? 
[bookmark: _GoBack]Câu 3: (4 điểm)
Hãy phân tích vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Liên hệ với vấn đề đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay?


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
									




	Lê Thị Hồng Vân		  Phan Thị Thùy Trang        	Phan Thị Thùy Trang
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Học phần:     NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
          CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1
	Lớp: 15CĐ 	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2015 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 2
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	- Bản chất của ý thức 
+ Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc người; là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. 
+ Trên cơ sở những cái đã có, ý thức có thể tạo ra tri thức mới về sự vật, có thể tưởng tượng ra những cái không có trong thực tế như tiên đoán, dự báo, những giả thuyết, lý thuyết khoa học mang tính trừu tượng và khái quát cao 
+ Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan 
+ Ý thức là một hiện tượng có tính chất xã hội chứ không phải là hiện tượng thuần túy cá nhân, do đó phải có phương tiện trao đổi xã hội về mặt ngôn ngữ thì ý thức mới hình thành và phát triển được.

	

0.25



0.25




0.25


0.25

	
	b
	Kết cấu 
	+ Tri thức: Là toàn bộ những hiểu biết của con người, là kết quả của quá trình nhận thức, là sự tái tạo lại hình ảnh của đối tượng nhận thức dưới dạng nhận thức. Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức và là điều kiện để phát triển ý thức  
	+ Tình cảm: Là những rung động biểu hiện thái độ của con người trong các quan hệ, được hình thành từ khái quát những cảm xúc cụ thể của con người khi nhận sự tác động của ngoại cảnh 
	+ Ý chí: Là sự biểu hiện sức mạnh của con người nhằm vượt qua những cản trở trong quá trình thực hiện mục đích 
Cho VD minh họa 
	

0.5





0.25




0.25

1.0

	2
	
	
	4,0

	
	a.
	- Nội dung quy luật: 
Mọi sự vật và hiện tượng chưá đựng những mặt, những khuynh hướng đối lập tạo thành nhữngmâu thuẫn trong bản thân nó; sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc của sự vận động và phát triển, làm cho cái cũ mất đi và cái mới ra đời thay thế. 

	


0.5




	
	b.
	- Ý nghĩa phương pháp luận
+ Phải tôn trọng mâu thuẫn, phát hiện mâu thuẫn, phân tích đầy đủ các mặt đối lập, nắm được bản chất, nguồn gốc, khuynh hướng của sự vận động, phát triển
+  Cần phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết mâu thuẫn.
+  Phải nắm vững nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn: Bất kỳ mâu thuẫn nào, bất kỳ giai đoạn nào của mâu thuẫn, cũng chỉ được giải quyết bằng con đường đấu tranh giữa các mặt đối lập, chứ không phải bằng con đường điều hòa giữa chúng. 
	

0.5



0.5




0.5



	
	c
	- Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết mâu thuẫn vì:
           Vì mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú, do vậy trong việc nhận thức và giải quyết mâu thuẫn cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể tức là biết phân tích cụ thể từng loại mâu thuẫn và phương pháp giải quyết phù hợp. Trong quá trình hoạt động nhận thức và thực tiễn, cần phân biệt đúng vai trò, vị trí của các loại mâu thuẫn trong từng hoàn cảnh, điều kiện nhất định; những đặc điểm của mâu thuẫn đó để tìm ra phương pháp giải quyết từng loại mâu thuẫn một cách đúng đắn nhất.
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	c 
	a
	-  Khái niệm: (0.5đ)
Đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác, đấu tranh của quần chúng cùng khổ bị áp bức và lao động chống bọn đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống lại những người hữu sản hay giai cấp tư sản 
	

0.5



	
	b
	- Vai trò 
+ Đấu tranh giai cấp là một tất yếu của xã hội có phân chia giai cấp: Xã hội có phân chia giai cấp chứa đựng trong lòng nó mâu thuẫn giai cấp. Có mâu thuẫn tất yếu có đấu tranh nên xã hội có mâu thuẫn giai cấp tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp. 
+ Đấu tranh giai cấp thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển:
	* Đấu tranh của giai cấp bị thống trị chống lại giai cấp thống trị là sự giải phóng người lao động, giải phóng lực lượng sản xuất làm cho lực lượng sản xuất phát triển. 
	* Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội. Mà cách mạng xã hội là bước nhảy vọt vĩ đại từ hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội cao, tiến bộ hơn. 
	* Đấu tranh giai cấp góp phần xoá bỏ các thế lực phản động, lạc hậu, đồng thời cải tạo cả bản thân giai cấp cách mạng. Giai cấp nào đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp đó sẽ lãnh đạo cách mạng. 
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	c
	- Liên hệ với vấn đề đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay:
           - Về kinh tế: Thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển, thực hiện công bằng xã hội
           - Về tư tưởng: Đấu tranh giai cấp nhằm cải tạo bản thân các giai cấp cách mạng và quần chúng lao động nhằm xóa bỏ những tập quán xấu, tư tưởng tiêu cực như dựa dẫm, ỷ lại, tham nhũng, quan liêu đang làm suy yếu sức mạnh của giai cấp
           - Về chính trị: Đấu tranh giai cấp nhằm trấn áp, đập tan và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Giữ vững độc lập dân tộc và đảm bảo định hướng XHCN trong con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
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